        ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM	                                      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
           ------------------------------------------                                                         --------------------------
              BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH 
Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên nghiệp
                 HỌC PHẦN:                                                        LỚP : 
                     HỌC KỲ:                                                             NĂM H ỌC :
                      Ngày thi: …../…/20                        Địa điểm thi:…………………….  
	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Mã số đề thi, thiết bị
	Chữ ký của SV
	Điểm
(ghi số)
	Điểm
(ghi chữ)
	Ghi chú

	1
	13B2050001
	Tạ Thị Ngọc
	Ánh
	
	
	
	
	

	2
	13B2050002
	Nguyễn Thị Kim
	Báu
	
	
	
	
	

	3
	13B2050003
	H Muel
	Byă
	
	
	
	
	

	4
	13B2050004
	Lê Thị Thu
	Hiền
	
	
	
	
	

	5
	13B2050005
	Huỳnh Thị
	Huệ
	
	
	
	
	

	6
	13B2050006
	Phạm Thị
	Huế
	
	
	
	
	

	7
	13B2050007
	Trần Thị Mỹ
	Hường
	
	
	
	
	

	8
	13B2050008
	Lê Thị Ngọc
	Huyền
	
	
	
	
	

	9
	13B2050028
	Võ Kim
	Lài
	
	
	
	
	

	10
	13B2050009
	Nguyễn Thị Ái
	Linh
	
	
	
	
	

	11
	13B2050010
	Nguyễn Thị Ngọc
	Linh
	
	
	
	
	

	12
	13B2050012
	Trần Thị Kim
	Ngân
	
	
	
	
	

	13
	13B2050022
	Nguyễn Anh
	Phương
	
	
	
	
	

	14
	13B2050013
	Nguyễn Thị
	Phượng
	
	
	
	
	

	15
	13B2050014
	Võ Thị Kim
	Phượng
	
	
	
	
	

	16
	13B2050015
	Trần Thị
	Tâm
	
	
	
	
	

	17
	13B2050016
	Lê Thị Kim
	Thanh
	
	
	
	
	

	18
	13B2050017
	Trương Ngọc
	Thoa
	
	
	
	
	

	19
	13B2050020
	Huỳnh Thị Thanh
	Tuyền
	
	
	
	
	

	20
	13B2050021
	Nguyễn Thị
	Tuyết
	
	
	
	
	

	21
	13B2050027
	Lê Thị Bích
	Vân
	
	
	
	
	


                           Tổng số sinh viên có điểm ≥ 5đ : _______ ( ____%)
		   Tổng số sinh viên có điểm < 5đ : _______ ( ____%)
						                                                Ngày     tháng   năm  20….
            TRƯỞNG KHOA 	  	      GIÁO VIÊN CHẤM THI                   GIÁO VIÊN COI THI 
   
